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Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Thay mặt UBTVQH, tôi xin trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động như sau:
1. Giải thích từ ngữ (Điều 2)

- Nhiều ý kiến đề nghị giữ giải thích cụm từ “biện pháp vũ trang” tại khoản 1 nhưng cần rà soát, chỉnh lý cho phù hợp với đối tượng điều chỉnh và nội dung của dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị bỏ khoản này, vì Luật An ninh quốc gia đã giao Chính phủ quy định; có ý kiến đề nghị bỏ khoản 2.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Cụm từ “Biện pháp vũ trang” chưa được giải thích trong các văn bản quy phạm pháp luật. Theo Pháp lệnh hiện hành và thực tiễn CSCĐ sử dụng biện pháp này là chủ yếu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và quy định rõ biện pháp này sẽ làm nổi bật tính đặc thù, đặc biệt và sức mạnh của CSCĐ trong các nội dung của Luật. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này. Đồng thời trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã tiếp thu, chỉnh lý lại khoản 1, khoản 3 và bỏ khoản 2 như dự thảo Luật trình Quốc hội. 
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung giải thích các cụm từ “hàng đặc biệt”, “phạm tội nguy hiểm”, “phương tiện bay không người lái”, “biểu tình trái pháp luật”, “bạo loạn”, “tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự”, “biện pháp công tác của Cảnh sát cơ động”.

UBTVQH thấy rằng, một số cụm từ như “phương tiện bay không người lái”, “bạo loạn”, “tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự” đã rõ về nội hàm và được sử dụng phổ biến trong nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước; cụm từ “hàng đặc biệt” đã được quy định tại khoản 3 Điều 11 (bổ sung); cụm từ “biện pháp công tác của Cảnh sát cơ động” đã được quy định tại Điều 12 dự thảo Chính phủ trình. Qua rà soát, để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, UBTVQH đã bỏ cụm từ “biểu tình trái pháp luật” và thay cụm từ “phạm tội nguy hiểm” bằng các từ khác cho cụ thể, rõ nghĩa tại các điều khoản liên quan trong dự thảo Luật trình Quốc hội.
2. Vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động (Điều 3)

- Nhiều ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “chuyên trách”; làm rõ hơn tính đặc thù của CSCĐ, bổ sung chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật cho phù hợp với Luật Công an nhân dân và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ cụm từ “chuyên trách”. Đối với các ý kiến khác, UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật Chính phủ trình quy định khái quát về chức năng của CSCĐ, không nhắc lại các nội dung của Luật Công an nhân dân là phù hợp. 
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định CSCĐ là “lực lượng vũ trang nhân dân” hoặc làm rõ hơn tính vũ trang của lực lượng CSCĐ.
UBTVQH xin báo cáo như sau: CSCĐ là lực lượng thuộc Công an nhân dân, nên dự thảo Luật Chính phủ trình quy định CSCĐ là “lực lượng vũ trang nhân dân” là phù hợp và thống nhất với một số luật đã ban hành(
); là căn cứ pháp lý để xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xây dựng chế độ, chính sách, bảo đảm hoạt động, tạo điều kiện để CSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động (Điều 9)
- Nhiều ý kiến đề nghị rà soát lại Điều này để tránh chồng chéo với nhiệm vụ của các lực lượng khác có liên quan và dễ thực hiện.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý Điều này theo hướng chỉ quy định những nhiệm vụ mang tính đặc thù đang thực hiện ổn định của CSCĐ trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh CSCĐ; quy định cụ thể hơn nhiệm vụ chính của CSCĐ là chống bạo loạn, chống khủng bố; đồng thời rà soát, chỉnh sửa các nội dung khác để phù hợp với vai trò của CSCĐ, tránh chồng chéo nhiệm vụ của các lực lượng khác.
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc điểm đ khoản 2 vì không phải là nhiệm vụ thường xuyên và không mang tính đặc thù của CSCĐ.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Quy định nhiệm vụ “Tuần tra, kiểm soát” là kế thừa khoản 3 Điều 7 Pháp lệnh CSCĐ và đã phát huy hiệu quả trong bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm trên cả nước. Để bảo đảm chặt chẽ, trên cơ sở luật hóa một số quy định hiện hành, UBTVQH đề nghị bổ sung Điều 12 quy định về tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự của CSCĐ như dự thảo trình Quốc hội.

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “huấn luyện công tác phòng, chống khủng bố cho lực lượng chuyên trách và lực lượng bảo vệ thuộc các bộ, ngành, địa phương” tại khoản 3, vì không phải là nhiệm vụ chính của CSCĐ,  không phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống khủng bố.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Theo Luật Phòng, chống khủng bố thì Bộ Công an chủ trì “tổ chức thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố”. Bộ trưởng Bộ Công an đã giao CSCĐ tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chống khủng bố cho các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Công an và nhiệm vụ này đã thực hiện có hiệu quả. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, để bảo đảm chặt chẽ, UBTVQH đã chỉnh lý khoản 5 Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội.
4. Quyền hạn của Cảnh sát cơ động (Điều 10)
- Một số ý kiến cho rằng, quyền hạn của CSCĐ quá rộng, đề nghị quy định cụ thể hơn để tránh chồng chéo với các lực lượng khác; có ý kiến đề nghị quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quyền này để đảm bảo chặt chẽ.

UBTVQH nhận thấy, nội dung này được xây dựng căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan và cơ bản kế thừa Pháp lệnh hiện hành, đồng thời, dự thảo Luật chỉ quy định các quyền hạn cơ bản nhằm bảo đảm cho CSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. 
Về đề nghị quy định trình tự, thủ tục thực hiện các quyền của CSCĐ, UBTVQH thấy rằng, nhiệm vụ, quyền hạn của CSCĐ liên quan đến nhiều luật. Các luật này đã quy định hoặc giao cơ quan có thẩm quyền quy định về trình tự, thủ tục thực hiện một số hoạt động liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân. Do đó, UBTVQH đề nghị không quy định lại các nội dung trên.

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc khoản 3 vì chưa phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; đồng thời chồng lấn với nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Pháp luật hiện hành quy định Bộ Quốc phòng được giao thống nhất quản lý, điều hành, giám sát hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ nhưng chưa có chế tài xử lý khi các phương tiện này trực tiếp tấn công, xâm phạm hoặc đe dọa tấn công, xâm phạm các mục tiêu do CSCĐ bảo vệ. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung cụm từ “trong phạm vi khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay theo quy định của Thủ tướng Chính phủ” và chỉnh lý khoản 3 như dự thảo Luật trình Quốc hội.

- Một số ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ, cụ thể hơn yêu cầu cung cấp sơ đồ, thiết kế công trình và vào chỗ ở của cơ quan, cá nhân tại khoản 6; đồng thời loại trừ trường hợp vào các trụ sở, công trình do Bộ Quốc phòng quản lý.

Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý lại khoản này; đồng thời, để bảo đảm chặt chẽ, trên cơ sở luật hóa quy định hiện hành, đề nghị Quốc hội cho bổ sung Điều 13 quy định vào trụ sở, nơi ở của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
5. Huy động người, phương tiện, thiết bị (Điều 16)

- Một số ý kiến đề nghị không quy định việc huy động người, phương tiện, thiết bị của lực lượng Quân đội nhân dân, nhất là ở trên biển, trên không, khu vực biên giới.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý tên điều và nội dung điều luật theo hướng chỉ huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự.
- Một số ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ, cụ thể về phương thức, trình tự, thủ tục huy động; làm rõ “trường hợp cấp bách” được huy động.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng vũ trang nói chung, CSCĐ nói riêng cần được phép huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong một số trường hợp đặc biệt để bảo đảm khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đây là các tình huống phát sinh ngoài dự kiến, rất đa dạng khó lường. Hiện nay, một số luật trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trong đó có Luật Công an nhân dân cũng quy định về quyền này trong “trường hợp cấp bách” (
) hoặc “trường hợp khẩn cấp” (
) và gắn với mục đích, yêu cầu cụ thể. Để phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, UBTVQH xin Quốc hội cho giữ nội dung này và bổ sung mục đích huy động như dự thảo Luật trình Quốc hội.
- Một số ý kiến cho rằng hoạt động tuần tra, kiểm soát là hoạt động thường xuyên không mang tính cấp bách nên quy định quyền huy động trong trường hợp này là không phù hợp; có ý kiến đề nghị bổ sung các trường hợp khác CSCĐ được quyền huy động như phòng chống thiên tai, thảm họa…; có ý kiến đề nghị quy định CSCĐ chỉ được huy động trong các trường hợp thực hiện nhiệm vụ do CSCĐ chủ trì.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Quy định về thẩm quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự nhằm bảo đảm các điều kiện để CSCĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong các trường hợp cấp bách, do đó dự thảo Luật chỉ quy định CSCĐ được huy động khi thực hiện các nhiệm vụ do CSCĐ chủ trì thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 dự thảo Luật. Đối với nhiệm vụ tham gia, phối hợp phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, dịch bệnh thì việc huy động người, phương tiện, thiết bị sẽ do lực lượng chủ trì quyết định.
Đối với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng đe dọa đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý, trấn áp kịp thời mà lực lượng tuần tra, kiểm soát không đủ điều kiện xử lý hiệu quả thì được phép huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội. 
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc thẩm quyền của cán bộ, chiến sĩ CSCĐ khi thực hiện nhiệm vụ độc lập. 
UBTVQH thấy rằng, phần lớn nhiệm vụ của CSCĐ được tổ chức theo đội hình tập thể, nhưng có một số nhiệm vụ do cán bộ, chiến sĩ CSCĐ thực hiện độc lập. Trong trường hợp cần thiết, để bảo đảm thực thi nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ cần được cho phép huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này.
6. Điều động Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ (Điều 20)

Có ý kiến đề nghị chỉ quy định việc điều động trong một số trường hợp đặc biệt mới phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an. Có ý kiến đề nghị chỉ điều động CSCĐ trong một số trường hợp đặc biệt khi các lực lượng khác không thể thực hiện được. Có ý kiến đề nghị giới hạn thẩm quyền điều động của Tư lệnh CSCĐ theo quy mô, tính chất nhiệm vụ hoặc phạm vi, địa bàn điều động.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật Chính phủ trình quy định việc điều động CSCĐ trong nhiều trường hợp khác nhau, trong đó các trường hợp đều phải theo kế hoạch, phương án đã được phê duyệt. Để bảo đảm tính cơ động, kịp thời và đúng thẩm quyền thì trong những trường hợp cấp bách, người điều động CSCĐ phải đồng thời báo cáo ngay Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định này phù hợp với thẩm quyền chỉ huy trong Công an nhân dân.

Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý quy định việc báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an như Điều 20 dự thảo Luật trình Quốc hội. Đồng thời, đề nghị Quốc hội cho giữ thẩm quyền điều động như dự thảo Luật Chính phủ trình.
7. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động (Điều 21)
Một số ý kiến băn khoăn về vai trò chủ trì, phối hợp giữa CSCĐ với các lực lượng khác trong các nhiệm vụ như đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới, chủ trì việc cứu hộ, cứu nạn trên biển… và đề nghị rà soát đối chiếu với các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành bảo đảm tính thống nhất.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội có nhiều lực lượng cùng tham gia và đã được quy định trong các luật chuyên ngành. Theo đó, dự thảo Luật Chính phủ trình đã quy định những nội dung cơ bản như: phạm vi, nhiệm vụ, vai trò của các chủ thể khi phối hợp với CSCĐ; nguyên tắc phối hợp phải trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể; cơ chế chỉ huy của CSCĐ và giao Chính phủ quy định cụ thể việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của CSCĐ với các chủ thể liên quan. 

Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã sửa tên Điều là “Phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động”, chỉnh lý một số nội dung và bỏ khoản 5 như Điều 21 dự thảo Luật trình Quốc hội. 
8. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 30)
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bố trí quỹ đất cho CSCĐ.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Qua hoạt động khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho thấy, hiện nay, cơ bản các địa phương đều đã quy hoạch, bố trí đất cho CSCĐ xây dựng trụ sở, doanh trại, thao trường, bãi tập; các địa phương được khảo sát đều nhất trí với quy định này và sẵn sàng tạo điều kiện về quỹ đất để CSCĐ thực hiện nhiệm vụ. Quy định này cũng phù hợp với pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho CSCĐ.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung nội dung khoản 2 Điều 30 như dự thảo Luật trình Quốc hội. 
9. Ngoài các nội dung cơ bản nêu trên, trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến của các vị ĐBQH và qua rà soát, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ Điều 11 dự thảo Luật Chính phủ trình, bổ sung 03 điều (Điều 11, Điều 12 và Điều 13 như dự thảo Luật trình Quốc hội), chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật lập pháp ở 23 điều; sắp xếp lại vị trí một số điều để bảo đảm tính thống nhất và khả thi.
Trên đây là Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, UBTVQH  trân trọng báo cáo Quốc hội.
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
� Như: khoản 1 Điều 3 Luật Cảnh sát biển Việt Nam, khoản 1 Điều 13 Luật Biên phòng Việt Nam.


� Khoản 16, Điều 16 Luật Công an nhân dân; khoản 1 Điều 22 Luật Cảnh vệ.


� Điều 18 Luật Biên phòng Việt Nam; Điều 9, Điều 16 Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
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